
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.23.04.59.0CÐ CĐT 22A20/05/2003AnNguyễn Trần Quốc03072210021

5.76.04.59.0CÐ CĐT 22A21/11/2004ÂnNguyễn Văn Hoàng03072210032

3.64.03.52.0CÐ CĐT 22A29/02/2004ChươngHồ Quốc03072210073

3.63.03.09.0CÐ CĐT 22A22/09/2004ChứcLưu Công03072210084

3.83.03.59.0CÐ CĐT 22A11/04/2004CườngBùi Chí03072210095

4.33.05.08.0CÐ CĐT 22A06/08/2004DanhNguyễn Phạm Xuân03072210116

4.85.03.59.0CÐ CĐT 22A16/11/2004DuyĐặng Bảo03072210127

3.42.04.08.0CÐ CĐT 22A19/01/2004DuyHồ Nguyễn Đắc03072210148

4.23.04.59.0CÐ CĐT 22A25/02/2004DuyPhan Đình03072210159

3.72.04.59.0CÐ CĐT 22A13/12/2004ĐạtTrần Quang030722101610

3.63.04.05.0CÐ CĐT 22A20/04/2004ĐăngNguyễn Nhựt030722101811

2.83.01.57.0CÐ CĐT 22A16/02/2004ĐăngPhan Trung030722101912

3.93.04.08.0CÐ CĐT 22A19/09/2004ĐộLê Trần030722102013

4.54.04.09.0CÐ CĐT 22A16/09/2004HàoLưu Gia030722102314

4.23.04.59.0CÐ CĐT 22A12/11/2004HàoTrần Văn030722102415

5.05.04.09.0CÐ CĐT 22A23/02/2004HiếuLê Trung030722102816

2.62.03.04.0CÐ CĐT 22A02/09/2004HiếuNguyễn Minh030722102917

6.88.05.56.0CÐ CĐT 22A06/10/2004HoàiVõ Thanh030722103118

5.25.04.59.0CÐ CĐT 22A31/12/2004HuyHồ Chấn030722103419

4.02.05.010.0CÐ CĐT 22A13/01/2004HuyPhạm Tấn030722103620

4.54.04.09.0CÐ CĐT 22A21/11/2003HuyTrần Ngọc030722103721

3.43.03.07.0CÐ CĐT 22A01/02/2004HùngNguyễn Quốc030722103822

4.34.03.59.0CÐ CĐT 22A26/04/2004KiênNguyễn Trung030722104323

6.36.06.09.0CÐ CĐT 22A21/04/2004MinhVõ Hùng030722104824

4.22.05.510.0CÐ CĐT 22A26/04/2004NamNguyễn Hạo030722104925

5.76.04.59.0CÐ CĐT 22A28/11/2003NghĩaLữ Trọng030722105026

5.76.04.59.0CÐ CĐT 22A21/10/2004NghĩaTrần Trọng030722105127

4.54.04.09.0CÐ CĐT 22A11/03/2004NhânNgô Quốc030722105228

5.55.05.010.0CÐ CĐT 22A21/05/2003PhátLê Thanh030722105629

4.23.04.59.0CÐ CĐT 22A21/08/2004PhátNguyễn Văn030722105730

3.32.03.59.0CÐ CĐT 22A11/01/2002PhongNguyễn Trịnh Thanh030722105931

4.02.05.010.0CÐ CĐT 22A29/01/2003PhúcNguyễn Hoài030722106132

4.23.04.59.0CÐ CĐT 22A16/02/2004PhướcNguyễn Thành030722106433
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2.61.03.57.0CÐ CĐT 22A02/11/2004QuânNguyễn Minh030722106634

4.34.03.59.0CÐ CĐT 22A11/02/2004QuốcÔng Phú030722106735

3.63.03.57.0CÐ CĐT 22A06/01/2004SĩPhạm Tấn030722106936

4.53.05.010.0CÐ CĐT 22A18/12/2004TàiNguyễn Cil Phát030722107037

6.06.05.010.0CÐ CĐT 22A13/02/2004TânCao Hoài030722107138

3.21.04.59.0CÐ CĐT 22A09/11/2004ThànhNguyễn Hữu030722107539

4.85.04.07.0CÐ CĐT 22A18/03/2004ThịnhBùi Bảo030722107840

4.23.05.07.0CÐ CĐT 22A17/04/2004ThôngTrần Minh030722108041

4.23.05.07.0CÐ CĐT 22A21/02/2004ThuậnNguyễn Phước030722108342

3.12.03.09.0CÐ CĐT 22A15/09/2004TiếnCao Nguyễn Thanh030722108443

5.16.03.57.0CÐ CĐT 22A12/07/2004TriềuNguyễn Văn030722108644

3.73.03.58.0CÐ CĐT 22A07/04/2004TríBùi Thiện030722108745

4.13.04.58.0CÐ CĐT 22A31/01/2004TrọngNguyễn Anh030722108846

4.74.04.59.0CÐ CĐT 22A09/04/2004TrọngNguyễn Hữu030722108947

3.52.04.57.0CÐ CĐT 22A23/08/2004TruyềnThái Gia030722109148

4.53.05.010.0CÐ CĐT 22A27/10/2004TuấnLê Quốc030722109249

4.74.04.59.0CÐ CĐT 22A18/06/2004TuấnNgô Thanh030722109350

5.36.03.59.0CÐ CĐT 22A19/03/2004TuỷNguyễn Phát030722109451

3.72.05.07.0CÐ CĐT 22A04/06/2003VươngPhạm Hoàng030722109752

4.54.04.57.0CÐ CĐT 22A08/02/2004VỹLưu Tấn030722109853

4.85.03.59.0CÐ CĐT 22B01/01/2004KhangTrịnh Quốc030722103954

5.76.04.59.0CÐ CĐT 22B18/05/2004AnDương Hoàng Lê030722109955

3.94.04.03.0CÐ CĐT 22B01/06/2004AnhHoàng Nguyễn Công030722110156

4.85.03.59.0CÐ CĐT 22B15/03/2004BìnhHuỳnh Hải030722110557

5.87.03.59.0CÐ CĐT 22B11/06/2004BìnhPhạm Quốc030722110658

6.26.05.510.0CÐ CĐT 22B01/11/2004ChâuTrương Ngọc030722110859

5.98.03.55.0CÐ CĐT 22B26/01/2004ChươngNguyễn Văn030722111060

6.78.05.07.0CÐ CĐT 22B30/11/2004CườngLê Tấn030722111161

6.07.04.09.0CÐ CĐT 22B14/11/2004DuyCao Thành030722111562

6.27.04.59.0CÐ CĐT 22B18/07/2004DuyNguyễn Minh030722111863

6.78.04.59.0CÐ CĐT 22B05/09/2004DuyTrần Khánh030722112164

6.07.04.09.0CÐ CĐT 22B26/06/2004DũngTrương Minh030722112265

5.26.05.02.0CÐ CĐT 22B13/08/2004ĐạtLê Tiến030722112466

5.25.04.59.0CÐ CĐT 22B29/04/2004ĐạtNguyễn Quốc030722112567

4.85.03.59.0CÐ CĐT 22B23/08/2004ĐạtNguyễn Tiến030722112768

4.45.03.55.0CÐ CĐT 22B17/07/2004ĐạtTrần Tấn030722112969

5.75.05.510.0CÐ CĐT 22B04/10/2004HậuVõ Tấn030722113370

5.16.03.57.0CÐ CĐT 22B22/05/2004HiếuNguyễn Trọng030722113471

4.34.03.59.0CÐ CĐT 22B01/04/2004HuyHuỳnh Minh030722113572

6.58.04.09.0CÐ CĐT 22B21/06/2004KhaĐoàn Huỳnh030722114073
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5.87.03.59.0CÐ CĐT 22B15/01/2004KhảiPhạm Đức030722114474

6.77.05.510.0CÐ CĐT 22B15/10/2004KhoaTrần Minh030722114575

5.16.03.09.0CÐ CĐT 22B26/10/2004KiênPhan Trung030722114776

6.07.04.09.0CÐ CĐT 22B27/01/2004LâmNguyễn Hoàng030722114977

6.06.05.010.0CÐ CĐT 22B30/07/2004LongNguyễn Thành030722115078

4.76.03.05.0CÐ CĐT 22B12/10/2004LộcTrần Nam030722115279

6.78.04.59.0CÐ CĐT 22B16/10/2004MinhNguyễn Quang030722115480

5.76.04.59.0CÐ CĐT 22B03/09/2004NghĩaNguyễn Hĩu030722115881

4.54.04.09.0CÐ CĐT 22B17/06/2004NhânNguyễn Trung030722116282

5.25.04.59.0CÐ CĐT 22B07/07/2004NhựtKiều Minh030722116583

5.55.05.010.0CÐ CĐT 22B06/10/2004QuânMai Hữu030722117184

7.28.05.510.0CÐ CĐT 22B09/10/2004QuyênTrần Lý Gia030722117385

6.26.05.510.0CÐ CĐT 22B26/12/2003TâmNguyễn Phương030722117586

4.74.04.59.0CÐ CĐT 22B01/03/2001TâmTrần Minh030722117687

6.77.05.510.0CÐ CĐT 22B21/11/2004ThắngVõ Quốc030722117888

2.84.01.52.0CÐ CĐT 22B25/12/2004ThịnhĐỗ Quý030722118089

4.65.03.09.0CÐ CĐT 22B18/06/2004ThịnhHà Văn Phú030722118190

5.15.05.54.0CÐ CĐT 22B10/10/2003TiểnPhạm030722118491

6.58.04.09.0CÐ CĐT 22B03/01/2004TríTrần Công030722118792

5.76.04.59.0CÐ CĐT 22B23/06/2004TrungBùi Quốc030722118893

6.38.03.59.0CÐ CĐT 22B04/08/2004TrungNguyễn Đức030722118994

5.55.05.58.0CÐ CĐT 22B09/01/2004TuyếnNguyễn Văn030722119095

6.18.03.09.0CÐ CĐT 22B04/11/2003TúNguyễn Hoàng030722119296

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG
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